
SmartStream 1.6 Turbo Hybrid �

178 hp/5,500 rpm 

265 Nm/1,500 – 4,500 rpm 

72 hp/1,700 – 2,600 rpm 

304 Nm/0 – 1,600 rpm 

Công nghệ cam biến thiên liên tục (CVVD*): 
- Tăng 4% hiệu suất 
- Cải thiện 5% hiệu suất nhiên liệu 
- Giảm 12% lượng khí thải 

Động cơ điện
New Carnival Hybrid 

Pin cao áp Lithium-ion Polymer 
Dung lượng 1.49 kWh 
Bảo hành 7 năm/ 150,000km 

Nền tảng khung xe mới nhất của Kia - N3 Platform
giúp tối ưu không gian, đồng thời tăng cường thép cường lực có độ cứng cao giúp nâng cao mức độ an toàn,

cho trải nghiệm di chuyển ổn định và êm ái khi di chuyển trên các điều kiện địa hình.

DRIVE
MODE

NORMAL SPORT

ECO SMART

Phanh tái tạo năng lượng 

Xe ở tốc độ thấp
<25km/h Tăng tốc / Leo dốc Duy trì ở tốc độ

trung - cao Giảm tốc / Xuống dốc Dừng xe 

Không tiêu hao nhiên liệu, 
không phát thải, vận hành 

êm dịu 

Động cơ Điện Động cơ Xăng + Điện  Động cơ Xăng / Điện  Phanh tái sinh – sạc pin Pin hybrid 

Tối ưu mức công suất đầu 
ra cho khả năng tăng tốc 

nhanh & mạnh mẽ 

Tối ưu hiệu suất  
vận hành của động cơ khi 

tốc độ cao  

Tái tạo năng lượng, tiết 
kiệm nhiên liệu trong quá 

trình sạc Pin hybrid 

Động cơ xăng & động cơ 
điện tắt, Pin Hybrid cung 

cấp điện cho hệ thống 

TỐI ƯU TRẢI NGHIỆM CHO NGƯỜI LÁI VÀ HÀNH KHÁCH
Công nghệ E-VMC (Electricfication Vehicle Motion Control) dành riêng cho xe Hybrid

giúp ổn định thân xe và êm ái.

E-Handling 
Hỗ trợ ổn định thân xe khi
chuyển hướng E E-Ride  

Hỗ trợ ổn định thân xe
khi qua gờ giảm tốc E E-EHA

(Evasive Handling Assist) 
Hỗ trợ xử lý
tránh va chạm 

E
HEV

Motor điện tạo momen hãm 
Giúp đầu xe hướng xuống 

Cải thiện độ ổn định sau
khi tránh va chạm 

Cải thiện sự linh hoạt
khi tránh va chạm 

Không có E-Handling 

Có E-Handling 

Cải thiện độ phản hồi vô lăng và dễ dàng 
kiểm soát xe khi đánh lái vào cua & 
Tăng độ bám đường, ổn định thân xe sau 
khi thoát cua. Giúp xe thêm ổn định khi 
chuyển làn, chuyển hướng.

Giảm dao động lên xuống, bồng 
bềnh thân xe khi qua gờ giảm tốc, 
đường gồ ghề. Tăng sự thoải mái 
cho trải nghiệm của khách hàng.

Hỗ trợ tối ưu khả năng tránh
va chạm trong tình huống đánh lái 
khẩn cấp và cải thiện ổn định thân 
xe sau khi tránh va chạm. Mang lại 
an toàn ổn định khi vận hành. 

Trường hợp cửa gió đóng Trường hợp cửa gió mở 

Cửa gió bên dưới cản trước sẽ mở khi nhiệt các hệ thống động 
cơ, bộ tản nhiệt hoặc hệ thống điện tăng cao để tăng cường 
luồng không khí vào làm mát, giúp tối ưu hiệu suất sử dụng 
nhiên liệu. 

Cửa gió bên dưới cản trước sẽ đóng giúp ngăn luồng không 
khí vào khoang động cơ để giảm sức cản không khí tăng hiệu 
suất khí động học giảm mức tiêu hao nhiên liệu. 

 Công suất kết hợp : 242 hp 

Momen xoắn kết hợp: 367 Nm   

 Công nghệ tái tạo năng lượng  

Cải tiến tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả

có chức năng chuyển đổi năng lượng sinh ra khi giảm tốc, đạp phanh hoặc xuống dốc
để nạp điện cho pin cao áp, giúp tối ưu sử dụng năng lượng và tiết kiệm nhiên liệu. 

Các cấp độ phanh tái tạo năng lượng được cài đặt thông qua lẫy chuyển số trên vô lăng

Chế độ Auto: Phanh tái tạo năng lượng tự 
động điều chỉnh dựa vào độ dốc đường và 
tình trạng lái xe, giảm thiểu hoạt động đạp 
ga/phanh không cần thiết.

Chế độ tùy chỉnh: Tùy chỉnh 3 cấp độ phanh tái tạo 
năng lượng ở mức độ thấp, trung bình hoặc cao theo 
mong muốn của khách hàng.

Level 1: Mức độ phanh thấp
Level 2: Mức độ phanh trung bình
Level 3: Mức độ phanh cao 

Động cơ  Smartstream kết hợp Motor Điện
thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu chỉ 4.95 lít/100km

Cửa gió bên dưới cản trước đóng/mở tự động AAF (Active Air Flap)
có chức năng đóng mở cửa hút gió tự động theo điều kiện vận hành,

giúp tăng hiệu suất khí động học và tiết kiệm nhiên liệu.

An toàn chủ động thông minh cao cấp ADAS 2.0 mới
Hệ thống an toàn được tăng cường các tính năng hữu dụng và thiết thực

hỗ trợ người lái và mang lại sự an tâm cho tất cả hành khách

 Cảnh báo & hỗ trợ
tránh va chạm phía trước - FCA 2.0

Forward Collision-avoidance Assist

Điều khiển hành trình
thích ứng thông minh - SCC

Smart Cruise Control

 Cảnh báo & hỗ trợ
giữ và theo làn đường - LKA & LFA

Lane Keeping & Following Assist

8 túi khí
8 Airbags

 Cụm đèn trước chiếu xa/chiếu gần tự động - HBA
High Beam Assist

Cảnh báo & hỗ trợ mở cửa xe an toàn - SEA
Safe Exit Assist

 Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm
phương tiện cắt ngang khi lùi - RCCA

Rear Cross-traffic Collision Avoidance 

Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía sau
khi đỗ xe - PCA

Parking Collision-avoidance Assist

 Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù - BCA
Blind-spot Collision-avoidance Assist

NEW

NEW NEW NEW

NEWNEW
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PHIÊN BẢN 2.2D Luxury 8S 2.2D Premium 8S 2.2D Premium 7S 2.2D Signature 7S 1.6T HEV Signature 7S

KÍCH THƯỚC  
Kích thước tổng thể (mm)  5,155 x 2,010 x 1,775 5,155 x 2,010 x 1,775 5,155 x 2,010 x 1,775 5,155 x 2,010 x 1,775 5,155 x 2,010 x 1,775
Chiều dài cơ sở (mm)  / 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Dung tích thùng nhiên liệu (L) 72 72 72 72 72
Thể tích khoang hành lý  (L) 1,139-4,110 1,139-4,110 1,139-2,460 1,139-2,460 1,139-2,460
Số chỗ ngồi 8 8 7 7 7
DẪN ĐỘNG 

Động cơ xăng
Loại động cơ SmartStream 2.2D SmartStream 2.2D SmartStream 2.2D SmartStream 2.2D SmartStream 1.6T HEV
Công suất cực đại (hp/ rpm) 199/3,800 199/3,800 199/3,800 199/3,800 178/5,500
Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) 440/1,750-2,750 440/1,750-2,750 440/1,750-2,750 440/1,750-2,750 265/1,500-4,500

Động cơ điện
Công suất cực đại (hp/ rpm) - - - - 72/1,700-2,600
Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) - - - - 304/0-1,600

Công suất kết hợp (hp) - - - - 242
Mô men xoắn kết hợp (Nm)  - - - - 367
Tính năng phanh tái tạo năng lượng - - - - ●
Hộp số 8AT 8AT 8AT 8AT 6AT
Hệ thống dẫn động Cầu trước Cầu trước Cầu trước Cầu trước Cầu trước 
Thông số lốp xe 235/55 R19 235/55 R19 235/55 R19 235/55 R19 235/55 R19
Chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart) ● ● ● ● ●
NGOẠI THẤT 
Cụm đèn trước LED LED LED LED Projector LED Projector 
Đèn pha tự động ● ● ● ● ● 
Đèn trước chiếu xa, chiếu gần tự động HBA - ● ● ● ● 
Đèn định vị ban ngày LED LED LED LED LED LED 
Đèn sương mù - LED LED LED LED 
Cụm đèn sau Halogen LED LED LED LED 
Gạt mưa tự động ● ● ● ● ● 
Cửa gió bên dưới cản trước đóng/mở tự động (Active Air Flap) - - - - ●
Baga mui ● ● ● ● ● 
Cửa sổ trời đôi - - - ● ● 
Cốp chỉnh điện thông minh ● ● ● ● ● 
Cửa hông trượt điện ● ● ● ● ● 
Bệ bước chân ● ● ● ● ● 
NỘI THẤT - TIỆN NGHI 
Vô lăng bọc da ● ● ● ● + sưởi ● + sưởi
Chất liệu ghế Da Da Da Da Da 
Hàng ghế thứ nhất chỉnh điện Chỉ ghế lái  ● ● ● ● 
Ghế người lái có nhớ vị trí - ● ● ● ● 
Sưởi và làm mát hàng ghế trước - ● ● ● ● 
Hàng ghế thứ 2 chỉnh điện - - ● ● ● 
Hàng ghế 2 có tính năng ngả lưng 1 chạm - - ● ● ● 
Sưởi và làm mát hàng ghế 2 - - ● ● ● 
Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập ● ● ● ● ● 
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 và 3 ● ● ● ● ● 
Màn hình đa thông tin 4.2” 12.3” 12.3” 12.3” 12.3” 
Màn hình giải trí trung tâm AVN 12.3” 12.3” 12.3” 12.3” 12.3” 
Apple Carplay & Android Auto không dây ● ● ● ● ●
Hệ thống âm thanh 6 loa 6 loa 6 loa 12 loa Bose 12 loa Bose
Sạc không dây - ● ● ● ● 
Đèn viền nội thất - ● ● ● ● 
Gương chiếu hậu chống chói ECM - ● ● ● ● 
Rèm che nắng hàng ghế 2 và 3 - ● ● ● ● 
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm ● ● ● ● ● 
Tính năng khởi động từ xa ● ● ● ● ● 
Lẫy chuyển số - ● ● ● ● 
Phanh tay điện tử tích hợp Autohold ● ● ● ● ● 
Cần số điện tử dạng núm xoay - ● ● ● ● 
AN TOÀN 
Số túi khí 8 8 8 8 8 
Hệ thống ABS, ESC, HAC ● ● ● ● ● 
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Trước, sau Trước, sau, bên hông Trước, sau, bên hông Trước, sau, bên hông Trước, sau, bên hông
Camera lùi ● Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 
Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM - ● ● ● ● 
Cảnh báo áp suất lốp TPMS ● ● ● ● ● 
Hệ thống điều khiển hành trình ● Thích ứng Thích ứng Thích ứng Thích ứng
Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường LKA - ● ● ● ● 
Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường LFA - ● ● ● ● 
Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA 2.0 - ● ● ● ● 
Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA - ● ● ● ● 
Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA - ● ● ● ● 
Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA - ● ● ● ● 
Cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn SEA - ● ● ● ● 
Cảnh báo người lái mất tập trung DAW - ● ● ● ● 
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA ● ● ● ● ● 
Công nghệ kiểm soát chuyển động dành riêng cho xe Hybrid giúp ổn định và giảm xóc E-VMC - - - - ●

Thông tin và hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với thực tế. Các chi tiết trên xe có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng liên hệ Đại lý KIA gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
Các sản phẩm Kia được sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam bởi THACO AUTO.

V4.270825

Trắng (GWP) 
Glacial White Pearl 

Đỏ (CR5) 
Runway Red 

Đỏ sẫm (MR5) 
Sunset Red 

Đen (FSB) 
Fusion Black 

Xám (KLG) 
Steel Grey 

Nâu (BE2) 
Essence Brown 

Xanh (M4B) 
Mineral Blue 

Xanh sẫm (D9B) 
Deep Chroma Blue 

Xanh xám (D2U) 
Astra Blue  

Xanh rêu (JUG)
Jungle Green 

Phiên bản hoàn toàn mới

Bold for Nature

Hệ thống 12 loa BOSE cao cấp
Sạc không dây chuẩn Qi 

Cổng sạc Type-C tiện dụng
Chìa khóa thông minh

tích hợp khởi động xe & bật điều hòa từ xa

Hệ thống điều hòa tự động ba vùng độc lập
Hàng ghế trước chỉnh điện

tích hợp sưởi & làm mát ghế, nhớ vị trí ghế lái Đèn viền nội thất tùy chỉnh 64 màu

Vận hành mạnh mẽ & đa dụng
Động cơ Smartstream 2.2 Diesel thế hệ mới và hộp số 8 cấp
giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành, tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển
trong đô thị, đường dài hoặc đường cao tốc.

Trải nghiệm không gian sang trọng với hàng ghế thương gia

Hàng ghế 2 có tính năng sưởi & làm mát
Hàng ghế 2 chỉnh điện tích hợp tính năng

ngả lưng một chạm có bệ đỡ chân

Đa dụng và linh hoạt tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng

Hàng ghế 02 có thể tháo rời, gập phẳng ghế giữa
tạo thành bệ tỳ tay trung tâm

Hàng ghế 2 có thể xoay ngược 180 độ,
giúp thuận tiện hơn khi đi cùng trẻ em

Cụm đèn hậu LED Star-map tạo hình 3D độc đáo
Mặt ga-lăng mũi hổ thiết kế mở rộng

với họa tiết lục giác mạ Chrome cao cấp

Mâm xe 19 inch thiết kế hình khối mạnh mẽ và thể thaoCụm đèn pha LED Projector & đèn DRL Star-map nổi bật

PHIÊN BẢN 7 GHẾ
NỘI THẤT NÂU ĐỎ

PHIÊN BẢN 8 GHẾ
NỘI THẤT NÂU XÁM

Thiết kế đèn Star-map lấy cảm hứng từ các chòm sao,
đồng bộ nhận diện với line-up sản phẩm mới của Kia.

Thiết kế khác biệt, nổi bật & cuốn hút
Diện mạo mới thiết kế theo xu hướng tương lai với các

chi tiết tinh tế và sang trọng thu hút ánh nhìn của người đối diện.

NEW

NEW

NEW NEW

NEWNEW

Cụm màn hình cong Panoramic gồm màn hình đa thông tin & màn hình giải trí trung tâm kích thước 12.3”
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây

Nội thất sang trọng - Tiện nghi đẳng cấp
Không gian rộng rãi với thiết kế công thái học,

chất liệu cao cấp và công nghệ hiện đại.

Cửa hông trượt điện tiện lợi
Dễ dàng mở cửa xe với chìa khóa thông minh,
nút bấm trên tay nắm cửa hoặc bên trong xe

giúp người lái và hành khách thuận tiện ra/vào xe

Cốp chỉnh điện thông minh
Tự động mở cốp khi phát hiện chìa khóa

trong vùng cảm biến và đóng cốp khi mang
chìa khóa ra ngoài khỏi vùng cảm biến.

Công suất cực đại: 199 hp / 3,800 rpm 
Mômen xoắn cực đại: 440 Nm / 1,750 - 2,750 rpm
Hộp số tự động 8 cấp (8AT) 

ĐỘNG CƠ

Khoanh hành lý rộng rãi, dung tích có thể tăng tối đa lên đến 4,110 lít

New Carnival - Mẫu xe SUV cỡ lớn
được ứng dụng thành tố Bold for Nature – Đậm chất tự nhiên,

một trong năm thành tố thuộc triết lý thiết kế của Kia “Opposites United” 

VẬN HÀNH MẠNH MẼ VỚI CÔNG SUẤT ĐẾN 242 MÃ LỰC

Khung xe kết cấu cứng vững
giúp vận hành ổn định và êm ái. 

Đa dạng tùy chọn động cơ thế hệ mới:  
Động cơ 2.2 Diesel vận hành mạnh mẽ, bền bỉ. 
Động cơ 1.6 Turbo Hybrid vượt trội và tiết kiệm nhiên liệu 

Hệ thống treo  hoạt động êm dịu
và đáp ứng đa dạng điều kiện địa hình.

Kiểu dáng mạnh mẽ
đậm chất SUV.

Hệ thống lái linh hoạt, chính xác
và đảm bảo an toàn tối ưu.

Kia New Carnival sở hữu những ưu điểm của một mẫu xe SUV
với kiểu dáng thể thao, khung gầm cứng vững, hệ thống truyền động
linh hoạt và hệ thống treo êm ái xứng tầm vị thế dẫn dầu.

MẪU SUV CAO CẤP CỠ LỚN

New Carnival
Khẳng định vị thế dẫn đầu


